
                                                                                

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Đơn giá không thuế Đơn giá có thuế

1 Giấy pagi ĐL 65 Ram                 38.000                                                            40.000 

2 Giấy pagi ĐL 70 Ram                 40.000                                                            42.000 

3 Giấy pagi ĐL 73 Ram                 42.000                                                            44.200 

4 Giấy pagi boos Ram                 43.000                                                            45.500 

5 Giấy pagi ĐL 60 Ram                 35.000                                                            36.500 

6
Giấy Bãi Bằng xanh Tem 

ĐL60
Ram                 37.000                                                            38.000 

7
Giấy Bãi Bằng Hồng Tem 

ĐL70
Ram                 41.000                                                            43.000 

8 Giấy One Xanh ĐL 70 Ram                 48.000                                                            50.000 

9 Giấy One Tím ĐL 80 Ram                 58.500                                                            62.000 

10 Giấy Double A ĐL70 Ram                 51.500                                                            53.500 

11 Giấy Double A ĐL80 Ram                 73.000                                                            75.000 

12 Giấy Double A5 ĐL70 Ram                 25.500                                                            26.750 

13
Giấy Super Đỏ Thái Lan ĐL 

70
Ram                 48.000                                                            50.000 

14
Giấy Super Đỏ Thái Lan ĐL 

80
Ram                 58.000                                                            60.000 

15 Giấy IK Plus ĐL 70 Ram                 48.000                                                            50.000 

16 Giấy Double A3 ĐL 70 Ram               104.000                                                          107.000 

17 Giấy Super A3 ĐL70 Ram                 97.000                                                          100.000 

18 Giấy One A3 ĐL 70 Ram                 97.000                                                          100.000 

19 Giấy IK Plus A3 ĐL 70 Ram                 97.000                                                          100.000 

Bìa ngoại A4,Bìa mica

1 Bìa mica A4 trung Ram                 43.000 

2 Bìa mica A4 dày Ram                 53.000 

3 Bìa mica X-plus 150 mic A4 Ram                 53.000 

4 Bìa mica A3 trung Ram                 86.000 

5 Bìa mica A3 dày Ram               106.000 

6 Bìa ngoại T&TA4 L1 Ram                 28.000 

7 Bìa ngoại T&TA4 L2 Ram                 23.000 

Chi nhánh : 327 Trần Hưng Đạo - Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0243 6404 167-0243 6404 280. Email: vpphtgroup.com

Hotline: 0963.099 916 - 0912. 722 819 - 0963. 099 906 

 Skype: congtymucinht   website: vpphtgroupm.com

CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM MỰC IN HT

VPGD: 23/18 Định Công Thượng -  Hoàng Mai - Hà Nội

Cơ sở 2: Số 59 ngõ 509 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội 

Cơ sở 3:  LK 16-19 KDC Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

   Ngày 5 tháng 9 năm 2017

BÁO GIÁ GIẤY
Công ty Văn phòng phẩm HT xin gửi đến Quý khách hàng báo giá các sản phẩm như sau:



8 Bìa ngoại one A4 Ram                 20.500 

9 Bìa One A3 Ram                 41.000 

GiẤY IN NHIỆT

Giấy in nhiệt K80*45mm Cuộn                   5.200  100 cuộn /T 

Giấy in nhiệt K80*65 ( dài 

50m)
Cuộn                 13.000  100 cuộn /T 

Giấy in nhiệt K80*80 ( dài 

70m)
Cuộn                 17.800  100 cuộn /T 

Giấy in nhiệt K57*45mm Cuộn                   4.200  100 cuộn /T 

ĐỀ CAN A4-Xplus

1 Đề can đế xanh Ram                 55.000 

2 Đề can đế vàng Ram                 62.000 

Phong bì thư

1
Phong bì thư Đl 70 (100c/ 

xấp)
Ram                 10.500 

Thu ,chi,nhập xuất 

,HĐBL

1 2Liên,3 Liên -60tờ A5                   5.500 

2 2Liên,3 Liên -100 tờ A5                   9.000 

Thu ,chi,nhập xuất 

,HĐBL

3 2Liên,3 Liên -60 tờ A4                 11.200 

4 2Liên,3 Liên -100 tờ A4                 18.000 

Thu ,chi,nhập xuất 

,HĐBL

5 Bãi bằng -50tờ A5                   2.400 

6 Bãi bằng -50tờ A4                   4.800 

Chun vòng

1 Chun vòng gói 130g                   8.000 

2 Chun vòng gói 170g                 12.000 

3 Chun vòng gói 200g                 13.500 

4 Chun vòng gói 500g                 30.000 

Miễn phí vận chuyển trong vòng bán kính 10km.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin Quý khách vui lòng liên hệ với:

Điện thoại: 0243.6404 167-0243.6404 280

Hotline: 0963 099 916 - 0912 722 819 (Miss Hương)

 Công ty TNHH Mực in HT xin chân thành cảm ơn sự lưu tâm của Quý khách!

Báo giá áp dụng từ ngày 05/7/2017 đến khi có thông báo mới

Lưu ý: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%


